
STT Mã SV Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Số hiệu Bằng Số vào Sổ Năm cấp bằng

1 13046017 Đặng Mai Anh 25.03.1995 Hải Phòng - - S001/LKQT-17 2017

2 13046037 Lưu Vân Anh 03.09.1995 Hà Nội - - S002/LKQT-17 2017

3 13046069 Nguyễn Hồ Trâm Anh 14.02.1995 Hải Dương - - S003/LKQT-17 2017

4 13046030 Phạm Thị Tú Anh 02.08.1995 Nam Định - - S004/LKQT-17 2017

5 13046018 Đỗ Thị Linh Chi 19.08.1995 Hải Dương - - S005/LKQT-17 2017

6 13046036 Đỗ Thị Duyên 30.04.1995 Hà Nam - - S006/LKQT-17 2017

7 13046043 Nguyễn Hương Giang 23.11.1995 Quảng Ninh Giỏi - S007/LKQT-17 2017

8 13046054 Phạm Trường Giang 03.05.1995 Nam Định Xuất sắc - S008/LKQT-17 2017

9 13046026 Chu Thị Thu Hà 18.01.1995 Hải Dương - - S009/LKQT-17 2017

10 13046063 Ngô Quang Hải 01.07.1995 Hà Nội Giỏi - S010/LKQT-17 2017

11 13046050 Lê Thị Thanh Hằng 19.10.1995 Nam Định - - S011/LKQT-17 2017

12 13046015 Nguyễn Thu Hằng 15.05.1995 Hà Nội - - S012/LKQT-17 2017

13 13046059 Tạ Thị Hương 21.09.1995 Thái Nguyên - - S013/LKQT-17 2017

14 13046042 Ngụy Thùy Linh 30.11.1995 Hà Nội - - S014/LKQT-17 2017

15 13046023 Chu Phương Nhung 30.12.1995 Thái Nguyên Giỏi - S015/LKQT-17 2017
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16 12046077 Ngô Mai Phương 25.02.1994 Nam Định - - S016/LKQT-17 2017

17 12046076 Nguyễn Thị Xuân Phương 27.11.1994 Bắc Giang - - S017/LKQT-17 2017

18 13046025 Trần Ngọc Quỳnh 30.09.1994 Hà Nội Giỏi - S018/LKQT-17 2017

19 13046062 Lê Thị Ánh Sáng 11.04.1995 Hải Phòng Xuất sắc - S019/LKQT-17 2017

20 13046060 Bùi Hương Thảo 09.09.1995 Hà Nội - - S020/LKQT-17 2017

21 13046048 Nguyễn Thị Thảo 20.08.1994 Hà Giang - - S021/LKQT-17 2017

22 13046022 Đào Thị Linh Trang 01.12.1995 Hà Giang - - S022/LKQT-17 2017

23 13046027 Lê Phương Trinh 13.08.1995 Hải Phòng - - S023/LKQT-17 2017

24 13046066 Đỗ Đình Vũ 01.06.1995 Hà Nội - - S024/LKQT-17 2017


